
Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và sử dụng sản phẩm của công ty chúng tôi.

STT QUY CÁCH SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ ĐÓNG GÓI

1 Ruột gà Ø 16 VEGA Cuộn 102.000             5 Cuộn/ lốc

2 Ruột gà Ø 20 VEGA Cuộn 127.000             5 Cuộn/ lốc

3 Ruột gà Ø 25 VEGA Cuộn 154.000             5 Cuộn/ lốc

4 Ruột gà Ø 32 VEGA Cuộn 178.000             5 Cuộn/ lốc

5 Ống Ø  16 VEGA Cây 17.000               50 Cây/ bó

6 Ống Ø 20 VEGA Cây 23.500               50 Cây/ bó

7 Ống Ø 25 VEGA Cây 35.500               25 Cây/ bó

8 Ống Ø 32 VEGA Cây 53.500               25 Cây/ bó

9 Hộp nối 332 (80x80x45) VEGA Cái 9.360                  

10 Hộp nối 442 (100x100x50) VEGA Cái 12.600               

11 Hộp nối 662 (150x150x50) VEGA Cái 22.200               

12 Đế âm công tắc chống cháy VEGA Cái 3.240                  25 Cái/ bao nhựa

13 Đế âm vuông Vega Cái 5.400                  

14 Đế âm đôi Vega Cái 8.280                  

15 Kẹp đỡ ống Ø 16 VEGA Cái 720                     100 Cái/ bao nhựa

16 Kẹp đỡ ống Ø20 VEGA Cái 900                     100 Cái/ bao nhựa

17 Kẹp đỡ ống Ø 25 VEGA Cái 1.200                  100 Cái/ bao nhựa

18 Kẹp đỡ ống Ø 32 VEGA Cái 2.160                  100 Cái/ bao nhựa

19 Nối răng Ø 16 VEGA Cái 1.560                  100 Cái/ bao nhựa

20 Nối răng Ø 20 VEGA Cái 1.800                  50 Cái/ bao nhựa

21 Nối răng Ø 25 VEGA Cái 2.280                  50 Cái/ bao nhựa

22 Nối răng Ø 32 VEGA Cái 4.320                  50 Cái/ bao nhựa

23 Co Ø 16  không nắp Cái 1.680                  100 Cái/ bao nhựa

24 Co Ø 20 không nắp Cái 1.920                  50 Cái/ bao nhựa

25 Co Ø 25 không nắp Cái 2.640                  25 Cái/ bao nhựa

26 Co Ø 32 không nắp Cái 6.600                  25 Cái/ bao nhựa

27 Co Ø 20 có nắp Vega Cái 3.480                  50 Cái/ bao nhựa

28 Co Ø 25 có nắp VEGA Cái 5.640                  25 Cái/ bao nhựa

29 Co Ø 32 có nắp VEGA Cái 8.400                  25 Cái/ bao nhựa

30 T Ø 16 không nắp Cái 1.800                  50 Cái/ bao nhựa

31 T Ø 20 không nắp Cái 2.640                  50 Cái/ bao nhựa

32 T Ø25 không nắp Cái 3.960                  25 Cái/ bao nhựa

33 T Ø 32 không nắp Cái 6.840                  25 Cái/ bao nhựa

34 T Ø 20 có nắp Vega Cái 4.920                  25 Cái/ bao nhựa

35 T Ø 25 có nắp VEGA Cái 7.440                  25 Cái/ bao nhựa
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36 T Ø32 có nắp VEGA Cái 10.560               10 Cái/ bao nhựa

37 Ổ chờ 1-3 đường Ø 16 VEGA Cái 5.280                  10 Cái/ bao nhựa

38 Ổ chờ 4 đường Ø 16 VEGA Cái 5.520                  10 Cái/ bao nhựa

39 Ổ chờ 1-3 đường Ø 20 VEGA Cái 5.760                  10 Cái/ bao nhựa

40 Ổ chờ 4 đường Ø 20 VEGA Cái 6.120                  10 Cái/ bao nhựa

41 Ổ chờ 1-3 đường Ø 25 VEGA Cái 6.120                  10 Cái/ bao nhựa

42 Ổ chờ 4 đường Ø 25 VEGA Cái 6.360                  10 Cái/ bao nhựa

43 Nối trơn Ø 16 VEGA Cái 720                     25 Cái/ bao nhựa

44 Nối trơn Ø 20 VEGA Cái 960                     25 Cái/ bao nhựa

45 Nối trơn Ø 25 VEGA Cái 1.440                  25 Cái/ bao nhựa

46 Nối trơn Ø 32 VEGA Cái 2.040                  25 Cái/ bao nhựa

47 Chuông DUTON Cái 108.000             Hộp giấy Duplex

48 Nút chuông DUTON Cái 36.000               Hộp giấy Duplex

49 Lò xo 16 Cây 28.800               

50 Lò xo 20 Cây 40.800               

51 Lò xo 25 Cây 56.400               

52 Lò xo 32 Cây 81.600               

53 Dây mồi 5m Sợi 24.600               

54 Dây mồi 10m Sợi 36.000               

55 Dây mồi 15m Sợi 46.800               

56 Dây mồi 20m Sợi 62.400               

57 Dây mồi 25m Sợi 74.400               

58 Dây mồi 30m Sợi 111.600             

* Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

* Bảng giá có thể thay đổi và không báo trước

   Traân troïng kính chaøo!


